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Khóa 10 13.284.000

1 1 7103106043 DƯƠNG THỊ HỒNG NHUNG 02/08/2001 Kinh tế đối ngoại K10 BO/ME_TBB 100% 1.620.000

2 2 7103106048 ĐÀO TRỊNH LAN PHƯƠNG 02/12/2001 Kinh tế đối ngoại K10 BO/ME_TBB 100% 1.620.000

3 3 7103402127 NGUYỄN HUYỀN MY 27/05/2001 Tài chính K10 BO/ME_TBB 100% 1.620.000

4 4 7103402699 LƯU HỒNG PHÚC 25/09/2001 TC CLC 10.4 BO/ME_TBB 100% 1.620.000

5 5 7103106643 LÊ THU PHƯƠNG 03/11/2001 KTĐN CLC 10.2 BO/ME_TNLĐ 50% 810.000

6 6 7103402063 NGUYỄN THỊ HÀ 26/10/2001 Kế toán, kiểm toán 10B CDDC 100% 1.620.000

7 7 7103807059 VŨ THỊ HỒNG THƯ 13/06/2001 Luật Đầu tư Kinh doanh K10 CDDC 100% 1.620.000

8 8 7103807019 LÊ THỊ LINH GIANG 09/11/2001 Luật Đầu tư Kinh doanh K10 MCOI 100% 1.620.000

9 9 7103101231 MA THỊ KIM OANH 13/07/2001 Đấu thầu và quản lý dự án K10 VUNGKHOKHAN 70% 1.134.000

Khóa 11 56.079.000

10 1 71131101265 LÊ THUẬN 02/01/2002 Đầu tư 11A BO/ME_TBB 100% 3.240.000

11 2 71131105092 NGUYỄN HUYỀN TRANG 21/03/2002 Kế hoạch phát triển K11 BO/ME_TBB 100% 2.430.000

12 3 71134301075 NGUYỄN THẢO NGÀ 31/05/2002 Kế toán Kiểm toán K11.02 BO/ME_TBB 100% 4.050.000

13 4 71131106157 VŨ THỊ THÙY TRANG 31/07/2002 Kinh tế đối ngoại K11 BO/ME_TBB 100% 2.970.000

14 5 71131101273 VŨ THỊ THÚY 11/04/2002 Phân tích dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh doanh K11 BO/ME_TBB 100% 2.430.000

15 6 71134101106 TRỊNH THỊ MẾN 05/11/2002 Quản trị kinh doanh du lịch K11 BO/ME_TBB 100% 2.430.000

16 7 71131101311 ĐẶNG THẢO VÂN 31/05/2002 Đầu tư 11A BO/ME_TNLĐ 50% 1.215.000

17 8 71131101064 NGUYỄN DƯƠNG GIANG 12/09/2002 Đầu tư 11B BO/ME_TNLĐ 50% 1.215.000

18 9 71134301022 TRẦN ÁNH DƯƠNG 13/12/2002 Kế toán Kiểm toán K11.01 BO/ME_TNLĐ 50% 1.620.000

19 10 71134301069 ĐINH KHÁNH LY 28/11/2002 Kế toán Kiểm toán K11.01 BO/ME_TNLĐ 50% 1.620.000

20 11 71134301073 NGUYỄN TRÀ MY 04/10/2002 Kế toán Kiểm toán K11.02 BO/ME_TNLĐ 50% 1.620.000

21 12 71138107033 NGUYỄN NGỌC HÀ 14/10/2002 Luật Đầu tư Kinh doanh 2 K11 BO/ME_TNLĐ 50% 810.000

22 13 71138107056 TRỊNH TRUNG KIÊN 30/04/2002 Luật Đầu tư Kinh doanh 2 K11 BO/ME_TNLĐ 50% 810.000

23 14 71134101040 HOÀNG THỊ HƯƠNG GIANG 04/03/2002 Quản trị doanh nghiệp K11 BO/ME_TNLĐ 50% 810.000

24 15 71134201075 MAI CẨM LY 11/02/2002 Tài chính K11 BO/ME_TNLĐ 50% 1.620.000

25 16 71131106092 TRẦN THỊ THANH NGÀ 05/06/2002 Thương mại quốc tế và logistics K11 BO/ME_TNLĐ 50% 1.620.000

26 17 71138107046 NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG 22/12/2001 Luật Đầu tư Kinh doanh 1 K11 CDDC 100% 1.620.000

27 18 71134201012 LÊ NGỌC ÁNH 17/06/2002 Ngân hàng K11 CDDC 100% 3.240.000

28 19 71134101172 TRƯƠNG THỊ HỒNG VÂN 23/03/2002 Quản trị kinh doanh du lịch K11 DTOC_CNGHEO 100% 3.240.000

29 20 71131106133 BÙI THỊ THOA 20/01/2002 Thương mại quốc tế và logistics K11 DTOC_NGHEO 100% 3.240.000

30 21 71131106085 LÙ NHẬT MINH 05/10/2002 Kinh tế đối ngoại K11 DTOCITNGUOI_VKKHAN 100% 2.970.000

31 22 71131106175 BÙI THỊ THU TRANG 21/11/2002 Thương mại quốc tế và logistics K11 TTật 100% 1.620.000

32 23 71134201045 LỘC THỊ THU HUYỀN 04/02/2002 Kế toán K11 VUNGKHOKHAN 70% 2.835.000

33 24 71138107013 HOÀNG THỊ BÌNH 04/02/2002 Luật Đầu tư Kinh doanh 2 K11 VUNGKHOKHAN 70% 1.134.000
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34 25 71131205014 HỒ THỊ THẢO 07/06/2002 Quản lý công 1 K11 VUNGKHOKHAN 70% 1.701.000

35 26 71134101134 VI THỊ SA 26/02/2002 Quản trị doanh nghiệp K11 VUNGKHOKHAN 70% 1.701.000

36 27 71131106155 TRẦN QUỲNH TRANG 18/03/2002 Thương mại quốc tế và logistics K11 VUNGKHOKHAN 70% 2.268.000

Khóa 12 61.074.000

37 1 7123105015 ĐOÀN THỊ NGỌC BÍCH 31/10/2003 Kinh tế phát triển K12 BO/ME_TBB 100% 2.430.000

38 2 7123402076 BÙI THANH HUYỀN 21/06/2003 Tài chính 12B BO/ME_TBB 100% 2.970.000

39 3 7123402107 DƯƠNG THỊ TUYẾT 22/05/2003 Tài chính 12B BO/ME_TBB 100% 2.970.000

40 4 7123106134 CHU THỊ HOÀI PHƯƠNG 16/05/2003 Thương mại quốc tế 12A BO/ME_TBB 100% 1.620.000

41 5 7123112098 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 10/09/2003 Dữ liệu lớn K12 BO/ME_TNLĐ 50% 1.350.000

42 6 7123105007 NGUYỄN THỊ DIỆP ANH 19/05/2003 Kinh tế phát triển K12 BO/ME_TNLĐ 50% 1.215.000

43 7 7123401186 ĐINH KHÁNH LINH 03/05/2003 Quản trị marketing 12B BO/ME_TNLĐ 50% 1.485.000

44 8 7123106149 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 08/06/2003 Thương mại quốc tế 12B BO/ME_TNLĐ 50% 1.485.000

45 9 7123106016 TRUNG THỊ THANH DIỆU 09/10/2003 Kinh tế đối ngoại K12 DTOC_CNGHEO 100% 3.780.000

46 10 7123402078 NÔNG THỊ THU KIỀU 08/08/2003 Tài chính 12B DTOC_CNGHEO 100% 2.430.000

47 11 7123106031 NÔNG NGỌC KHÁNH 16/05/2003 Kinh tế đối ngoại K12 DTOC_NGHEO 100% 2.160.000

48 12 7123106039 LỤC THỊ KHÁNH LINH 12/06/2003 Kinh tế đối ngoại K12 DTOC_NGHEO 100% 1.350.000

49 13 7123807060 PHẠM THỊ YẾN 24/01/2003 Luật Đầu tư Kinh doanh 12A DTOC_NGHEO 100% 2.700.000

50 14 7123402112 NÔNG THỊ CƯƠNG 12/01/2003 Ngân hàng K12 DTOC_NGHEO 100% 3.240.000

51 15 7123402106 VÀNG A TƯỜNG 28/04/2003 Tài chính 12B DTOC_NGHEO 100% 2.970.000

52 16 7123106194 HOÀNG LAN NHI 18/10/2003 Thương mại quốc tế 12B DTOC_NGHEO 100% 2.970.000

53 17 7123106181 NGUYỄN THỊ NGỌC LY 06/05/2003 Thương mại quốc tế 12B KHONG_NGUON ND 100% 3.240.000

54 18 7123807001 TRẦN THỊ THANH AN 01/03/2003 Luật Đầu tư Kinh doanh 12A MCOI 100% 3.510.000

55 19 7123101191 HOÀNG THỊ LƯU LUYẾN 13/01/2003 Đấu thầu và quản lý dự án K12 VUNGKHOKHAN 70% 2.268.000

56 20 7123101223 NÔNG YẾN VY 25/09/2002 Đấu thầu và quản lý dự án K12 VUNGKHOKHAN 70% 2.268.000

57 21 7123403045 CHẢO LỞ MẨY 07/10/2003 Kế toán kiểm toán 12A VUNGKHOKHAN 70% 1.701.000

58 22 7123106072 TRẦN LÊ THANH THUỶ 18/07/2003 Kinh tế đối ngoại K12 VUNGKHOKHAN 70% 2.079.000

59 23 7123402135 NGUYỄN PHƯƠNG TRANG 16/10/2003 Ngân hàng K12 VUNGKHOKHAN 70% 2.079.000

60 24 7123401151 LÂM THỊ HẢI YẾN 24/04/2003 Quản trị marketing 12A VUNGKHOKHAN 70% 2.079.000

61 25 7123401153 LÒ NGỌC ANH 04/10/2003 Quản trị marketing 12B VUNGKHOKHAN 70% 2.079.000

62 26 7123402017 NÔNG THỊ LÊ 25/01/2003 Tài chính 12A VUNGKHOKHAN 70% 2.646.000

Khóa 13 141.291.000

63 1 7133106534 PHẠM THỊ THÙY TRANG 11/07/2004 Kinh tế đối ngoại - Chất lượng cao CLC13.1 BO/ME_TBB 100% 2.970.000

64 2 7133807073 LÊ THỊ HỒNG HẠNH 24/07/2004 Luật Đầu tư Kinh doanh K13B BO/ME_TBB 100% 2.700.000

65 3 7133402157 NGUYỄN THANH NHÀN 02/09/2004 Ngân hàng K13 BO/ME_TBB 100% 2.700.000

66 4 7133401120 HOÀNG CÔNG THẮNG 01/02/2004 Quản trị marketing K13A BO/ME_TBB 100% 2.700.000

67 5 7133402049 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 16/03/2004 Tài chính K13A BO/ME_TBB 100% 2.970.000

68 6 7133101119 VŨ SƠN HÙNG 18/09/2004 Đầu tư K13B BO/ME_TNLĐ 50% 1.080.000

69 7 7133205053 VŨ THỊ MINH 15/04/2004 Quản lý công K13 BO/ME_TNLĐ 50% 1.350.000

70 8 7133401050 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 15/09/2004 Quản trị doanh nghiệp K13 BO/ME_TNLĐ 50% 1.350.000
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71 9 7133401118 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 13/05/2004 Quản trị marketing K13A BO/ME_TNLĐ 50% 1.350.000

72 10 7133106117 NGUYỄN THỊ VÂN KHÁNH 05/02/2004 Thương mại quốc tế và logistics K13A BO/ME_TNLĐ 50% 1.350.000

73 11 7133101193 PHẠM THỊ HẠNH 19/07/2004 Đấu thầu và quản lý dự án K13 CDDC 100% 2.160.000

74 12 7133101032 LÝ THỊ HƯƠNG 10/11/2004 Đầu tư K13A DTOC_CNGHEO 100% 2.970.000

75 13 7133101104 SIN THỊ DƯƠNG 07/05/2004 Đầu tư K13B DTOC_CNGHEO 100% 2.160.000

76 14 7133403012 NGỤY THỊ DUYÊN HỒNG 06/07/2004 Kế toán kiểm toán K13A DTOC_CNGHEO 100% 2.970.000

77 15 7133403039 HÀ THỊ THỦY 28/08/2004 Kế toán kiểm toán K13A DTOC_CNGHEO 100% 5.670.000

được miễn 

giảm cả 

đợt 1 và 

đợt 2 kì 2 

năm 2022-

2023

78 16 7133106064 VƯƠNG THANH TÂM 05/04/2004 Kinh tế đối ngoại K13 DTOC_CNGHEO 100% 2.160.000

79 17 7133112064 PHẠM HỒNG TRANG 17/06/2004 Kinh tế và kinh doanh số K13 DTOC_CNGHEO 100% 2.970.000

80 18 7133807017 TRẦN THỊ BÍCH HẬU 13/05/2003 Luật Đầu tư Kinh doanh K13A DTOC_CNGHEO 100% 3.510.000

81 19 7133205080 KHOÀNG TƯ XÁ 05/12/2003 Quản lý công K13 DTOC_CNGHEO 100% 2.700.000

82 20 7133402099 HỒ THỊ NGUYỆN 28/03/2004 Tài chính K13B DTOC_CNGHEO 100% 2.970.000

83 21 7133106145 HỨA THỊ TIÊN 17/05/2004 Thương mại quốc tế và logistics K13A DTOC_CNGHEO 100% 2.700.000

84 22 7133101063 LÔ THỊ QUYÊN 30/05/2004 Đầu tư K13A DTOC_NGHEO 100% 2.970.000

85 23 7133403024 LÔ THỊ NAM 05/10/2004 Kế toán kiểm toán K13A DTOC_NGHEO 100% 2.970.000

86 24 7133807020 LÝ KHÁNH HÒA 08/11/2004 Luật Đầu tư Kinh doanh K13A DTOC_NGHEO 100% 2.700.000

87 25 7133205012 VI THỊ LINH CHI 23/04/2004 Quản lý công K13 DTOC_NGHEO 100% 2.700.000

88 26 7133205016 HOÀNG MAI ĐIỆP 19/05/2004 Quản lý công K13 DTOC_NGHEO 100% 2.700.000

89 27 7133205040 HÀ THỊ MỸ LINH 10/09/2003 Quản lý công K13 DTOC_NGHEO 100% 2.700.000

90 28 7133205051 CHẢO TẢ MẨY 19/07/2004 Quản lý công K13 DTOC_NGHEO 100% 1.890.000

91 29 7133205077 NÔNG THUÝ VÂN 11/04/2004 Quản lý công K13 DTOC_NGHEO 100% 2.700.000

92 30 7133401065 ĐINH TRẦN TÚ ANH 14/11/2004 Quản trị marketing K13A DTOC_NGHEO 100% 2.700.000

93 31 7133402022 NÔNG THỊ BÍCH HƯỜNG 25/07/2004 Tài chính K13A DTOC_NGHEO 100% 2.970.000

94 32 7133106119 ÔNG THỊ LÊ 12/02/2004 Thương mại quốc tế và logistics K13A DTOC_NGHEO 100% 2.700.000

95 33 7133402076 CỦNG TĂNG HÀ 18/09/2004 Tài chính K13B DTOCITNGUOI_VKKHAN 100% 2.970.000

96 34 7133807035 NGUYỄN THỊ NHUNG 29/03/2004 Luật Đầu tư Kinh doanh K13A KHONG_NGUON ND 100% 2.700.000

97 35 7133101148 HÔIH THỊ PHƯỢNG 12/11/2004 Đầu tư K13B MCOI 100% 2.160.000

98 36 7133112036 VŨ THÙY LINH 20/08/2003 Kinh tế và kinh doanh số K13 TTật 100% 2.160.000

99 37 7133402004 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH 18/10/2004 Tài chính K13A TTật 100% 2.970.000

100 38 7133101013 HOÀNG NGỌC DIỄN 18/09/2004 Đầu tư K13A VUNGKHOKHAN 70% 2.079.000

101 39 7133101050 NGUYỄN THỊ MAI LÝ 06/11/2004 Đầu tư K13A VUNGKHOKHAN 70% 2.457.000

102 40 7133105051 HOÀNG THỊ KIM LIÊN 06/06/2004 Kế hoạch phát triển K13 VUNGKHOKHAN 70% 1.512.000

103 41 7133403091 LƯU THỊ ÁNH TUYẾT 08/07/2004 Kế toán kiểm toán K13B VUNGKHOKHAN 70% 2.079.000

104 42 7133106505 LĂNG NHẬT CƯỜNG 12/02/2003 Kinh tế đối ngoại - Chất lượng cao CLC13.1 VUNGKHOKHAN 70% 2.835.000

105 43 7133106563 MÀO VÂN QUỲNH 06/06/2004 Kinh tế đối ngoại - Chất lượng cao CLC13.2 VUNGKHOKHAN 70% 2.835.000

106 44 7133106081 LƯƠNG THỊ XOAN 07/09/2004 Kinh tế đối ngoại K13 VUNGKHOKHAN 70% 2.079.000
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107 45 7133101264 ĐÀM THỊ UYÊN CHI 06/09/2004 Kinh tế và quản lý công K13 VUNGKHOKHAN 70% 2.079.000

108 46 7133402154 NGUYỄN THỊ NGA 08/06/2004 Ngân hàng K13 VUNGKHOKHAN 70% 1.890.000

109 47 7133402164 NGUYỄN ANH PHƯƠNG 12/08/2004 Ngân hàng K13 VUNGKHOKHAN 70% 1.890.000

110 48 7133205010 LÊ HOÀNG CẦU 27/09/2003 Quản lý công K13 VUNGKHOKHAN 70% 1.890.000

111 49 7133205025 NÔNG THỊ HẠNH 01/06/2004 Quản lý công K13 VUNGKHOKHAN 70% 1.890.000

112 50 7133205043 LƯƠNG THỊ THUỲ LINH 21/10/2004 Quản lý công K13 VUNGKHOKHAN 70% 1.890.000

113 51 7133205066 ĐÀM THỊ MINH THƯ 07/02/2003 Quản lý công K13 VUNGKHOKHAN 70% 1.890.000

114 52 7133205075 VI THỊ KIỀU TRINH 02/08/2004 Quản lý công K13 VUNGKHOKHAN 70% 1.890.000

115 53 7133401008 VY THỊ ĐOÀI 12/05/2004 Quản trị doanh nghiệp K13 VUNGKHOKHAN 70% 1.890.000

116 54 7133401036 MA DIỆU NGA 10/01/2004 Quản trị doanh nghiệp K13 VUNGKHOKHAN 70% 1.890.000

117 55 7133401084 CƯ ĐOÀN SƠN HẢI 20/08/2004 Quản trị marketing K13A VUNGKHOKHAN 70% 1.890.000

118 56 7133401131 MA THỊ HUYỀN TRANG 17/10/2004 Quản trị marketing K13A VUNGKHOKHAN 70% 2.457.000

119 57 7133402043 HOÀNG PHƯƠNG OANH 23/07/2004 Tài chính K13A VUNGKHOKHAN 70% 2.079.000

120 58 7133106084 BẾ THỊ MAI ANH 18/09/2004 Thương mại quốc tế và logistics K13A VUNGKHOKHAN 70% 1.890.000

121 59 7133106099 VI HƯƠNG GIANG 28/07/2004 Thương mại quốc tế và logistics K13A VUNGKHOKHAN 70% 1.890.000

271.728.000TỔNG CỘNG

(Bằng chữ: hai trăm bảy mươi mốt triệu, bảy trăm hai mươi tám ngàn đồng./.)
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